
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
530 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

29/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THỦY

3703158109

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Giáo dục mẫu giáo 8512

8. Giáo dục tiểu học 8521

9. Giáo dục trung học cơ sở 8522

10. Giáo dục trung học phổ thông 8523

11. Đào tạo sơ cấp 8531

12. Đào tạo trung cấp 8532(Chính)

13. Đào tạo cao đẳng 8533

14. Đào tạo đại học 8541

15. Đào tạo thạc sỹ 8542

16. Đào tạo tiến sỹ 8543

17. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

18. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

19. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

20. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

21. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ THƯƠNG MẠI 
PHƯƠNG THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913176262
Email: tranle2han@gmail.com

Fax:
Website:
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25.000.000.000 VNĐ

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế, thẩm tra, tư vấn đấu thầu các công trình dân 
dụng, hạ tầng, cấp thoát nước, điện, nhà xưởng

7110

24. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

26. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Cung ứng lao động tạm thời 7820

35. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

36. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Thi công, giám sát công trình nhà xưởng

4102

37. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Thi công, giám sát công trình hạ tầng giao thông

4212

38. Xây dựng công trình điện 4221

39. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết:  Thi công, giám sát công trình cấp thoát nước

4222

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công, giám sát công trình dân dụng công nghiệp

4299

41. Phá dỡ 4311

42. Chuẩn bị mặt bằng 4312

43. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

44. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 074181000054

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 130/308 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 530 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

LÊ BÍCH PHƯƠNG Nữ
16/07/1981 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074181000054
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 130/308 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 530 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ BÍCH PHƯƠNG Nữ

16/07/1981 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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